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PHẦN 1

MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bao gồm 13 tỉnh/thành phố, trong đó: Tôm nước lợ được phát triển tại 08 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Trong những năm qua nghề nuôi tôm nước lợ trong vùng phát triển rất mạnh, ngoài việc đóng góp vào tăng kim ngạch xuất khẩu nuôi tôm nước lợ còn tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, đặc biệt là có đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh trong vùng, đồng thời gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Theo số liệu thống kê tốc độ tăng trưởng nuôi tôm nước lợ vùng ĐBSCL không ngừng gia tăng cả về diện tích, sản lượng. Cụ thể, năm 2001 diện tích nuôi tôm nước lợ vùng ĐBSCL là 442.060 ha đến năm 2013 tăng lên 595.724 ha (tôm Sú 580.007 ha, TCT 15.727 ha), chiếm 90,6% diện tích nuôi tôm nước lợ của cả nước; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn là 2,7%/năm. Sản lượng nuôi tôm nước lợ cũng không ngừng gia tăng trong cả giai đoạn 2001 – 2013. Năm 2001 sản lượng tôm nước lợ của vùng đạt 99.675 tấn đến năm 2013 tăng lên 358.477 tấn (tôm Sú 280.667 tấn, TCT 77.830 tấn), chiếm 75,2% sản lượng nuôi tôm nước lợ của cả nước; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn là 12,3%/năm.

Tuy nhiên, thực tế sản xuất giai đoạn qua của nghề nuôi tôm nước lợ cho thấy chưa thực sự tương xứng với tiềm năng sẵn có và phát triển thiếu tính bền vững; phát triển chủ yếu theo chiều rộng, chưa chú trọng việc phát triển theo chiều sâu để tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Phát triển nuôi tôm nước lợ vẫn gặp nhiều khó khăn như:

- Tình hình dịch bệnh trên tôm nước lợ vẫn còn xảy ra liên tục ở nhiều vùng nuôi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người nuôi tôm.

- Người nuôi tôm còn khó khăn trong tiếp cận vốn, thiếu vốn sản xuất, nguồn vốn vay tín dụng còn khó khăn, mức lãi suất cao.

- Bảo hiểm cho nuôi tôm đã được Chính phủ cho phép triển khai thí điểm, năm 2012 đã mang lại một số kết quả tốt, tuy nhiên quá trình thực hiện có một số vướng mắc đặc biệt là quy chế giám sát,thủ tục chi trả bảo hiểm còn chậm chưa kịp thời.

- Các rào cản kỹ thuật, thương mại của thị trường nhập khẩu tôm ngày càng chặt chẽ, yêu cầu an toàn thực phẩm cao, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Công tác kiểm soát chất lượng tôm giống chưa được làm tốt. Nhiều trại giống chưa đảm bảo điều kiện sản xuất giống, tôm giống chất lượng thấp.

- Cơ sở hạ tầng phục vụ cho nuôi tôm nước lợ nhất là hệ thống thủy lợi (cung cấp và tiêu thoát nước) còn chưa đồng bộ và chưa đáp ứng được đòi hỏi có tính đặc thù của NTTS. Ngày càng xuống cấp không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật nuôi tôm. 

- Công tác quản lý kiểm soát môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong nuôi, và kiểm soát các dư lượng hoá chất dùng trong nuôi tôm còn thiếu và yếu.

- Thể chế chính sách cần thiết cho quy hoạch còn thiếu, nhất là chưa có quy hoạch đầy đủ vùng nuôi tôm nước lợ.

- Cơ cấu sản phẩm chế biến chưa hợp lý, xuất khẩu chủ yếu ở dạng sơ chế nên giá trị gia tăng thấp. Sản phẩm có chất lượng chưa cao, thiếu tính cạnh tranh, giá thường thấp hơn sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực từ 5-10%;

 - Thị trường tiêu thụ chưa được khai thác tốt, thiếu định hướng lâu dài, nhất là thị trường nội địa; chưa tạo dựng được thương hiệu uy tín trên thị trường, ngay cả với những sản phẩm có thế mạnh.


Trước thực trạng trên ngày 22/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt "Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững". Quyết định số 61/QĐ-BNN-KH ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định 2270/QĐ-TTg ngày 21/11/2013. Trong đó có nhiệm vụ xây dựng: “Đề án quản lý hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ”, việc lập Đề án trên là cần thiết và cấp bách, nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế; bố trí sản xuất hợp lý dựa trên cơ sở khoa học và điều kiện kinh tế-xã hội của từng tiểu vùng cụ thể, giảm các rủi ro về môi trường, dịch bệnh, thị trường và hạn chế xung đột với hoạt động của các ngành kinh tế khác; hướng sản xuất tôm thành ngành sản xuất mang tính công nghiệp, đóng góp giá trị kinh tế lớn cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo An ninh Quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

2. Những căn cứ pháp lý xây dựng Đề án

· Luật Thuỷ sản năm 2003;

· Luật Đất đai năm 2013;

· Quyết định 2194/QĐ-TTg, ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020.

· Quyết định 1690/QĐ-TTg ngày 16/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020.

· Quyết định 332/QĐ-TTg ngày 03/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển NTTS đến năm 2020.

· Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

· Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng về việc phê duyệt chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

· Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 19/7/2012 của Thủ tướng về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

· Quyết định số 1445/QĐ-TTg, ngày 16/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

· Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

· Quyết định 2310/QĐ-BNN-CB ngày 4 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chế biến thủy sản toàn quốc đến năm 2020.
· Quyết định số 1771/2012/QĐ-BNN, ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống thủy sản đến năm 2020.

· Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCTS ngày 22/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

· Quyết định số 1167/QĐ-BNN-TCTS ngày 28/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành chương trình hành động thực hiện  Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

· Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành chương trình hành động thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

· Quyết định số 2270/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Kết luận 28-KL/TW về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020;

· Quyết định số 61/QĐ-BNN-KH ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định 2270/QĐ-TTg ngày 21/11/2013.

3. Phạm vi điều chỉnh của Đề án

Phạm vi điều chỉnh của Đề án bao gồm các quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp cần thực hiện đến năm 2020 là nhằm tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu

Phần 2

HIỆN TRANG VỀ QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU TÔM NƯỚC LỢ  VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

1. Những kết quả đạt được về hoạt sản xuất và tiêu thụ


1.1. Hoạt động nuôi


a) Diện tích nuôi tôm nước lợ
Diện tích nuôi tôm nước lợ vùng ĐBSCL chiếm 92,5% diện tích nuôi tôm nước lợ của cả nước. Diện tích nuôi tôm nước lợ của vùng ĐBSCL tập trung ở các tỉnh ven biển (Cà Mau 266.735 ha, Bạc Liêu 126.608 ha, Sóc Trăng 45.456 ha, Trà Vinh 28.065 ha, Kiên Giang 88.000 ha, Bến Tre 36.254 ha, Tiền Giang 5.437 ha và Long An 6.841 ha). Trong giai đoạn 2009-2013, diện tích nuôi tôm nước lợ vùng ĐBSCL tăng từ 581.348 ha năm 2009 lên 603.396 ha năm 2013, tốc độ tăng trưởng bình quân 0,9 %/năm. Diện tích nuôi tôm sú vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng diện tích nuôi với 558.795 ha, chiếm 92,6% tổng diện tích nuôi tôm nước lợ của vùng và chiếm 94,9% tổng diện tích nuôi tôm sú của cả nước. Tuy nhiên, diện tích nuôi tôm sú có xu hướng giảm dần trong giai đoạn 2009 – 2013 với tốc độ giảm bình quân 0,84%/năm.

Nuôi tôm chân trắng mới bắt đầu nuôi trong năm 2008 và phát triển nhanh trong vài năm gần đây. Diện tích nuôi năm 2009 mới đạt 3.398 ha, chiếm tỷ lệ nhỏ khoảng 0,58% tổng diện tích nuôi tôm nước lợ của vùng, nhưng đến năm 2013 diện tích nuôi tôm chân trắng đã tăng lên 44.601 ha chiếm 7,4% diện tích nuôi tôm nước lợ của vùng và chiếm 70% diện tích nuôi tôm chân trắng của cả nước, tăng 13,13 lần so với năm 2009. Trong giai đoạn 2009 – 2013 diện tích nuôi tôm chân trắng tăng bình quân 90,3%/năm.


b) Sản lượng nuôi tôm nước lợ

Trong giai đoạn 2009-2013, diện tích nuôi tôm nước lợ vùng ĐBSCL tăng bình quân 0,9 %/năm sản lượng nuôi lại tăng bình quân 8,7%/năm (tăng từ 308.855 tấn lên 431.569 tấn), điều này cho thấy mức độ áp dụng khoa học công nghệ trong nuôi tôm nước lợ ngày càng tăng. Sản lượng nuôi tôm nước lợ vùng ĐBSCL vẫn chiếm 79,8% sản lượng nuôi tôm nước lợ của cả nước. Sản lượng nuôi tôm nước lợ của vùng ĐBSCL năm 2013 đạt 431.570 tấn (Cà Mau 133.500 tấn, Bạc Liêu 85.630 tấn, Sóc Trăng 68.500 tấn, Trà Vinh 21.457 tấn, Kiên Giang 41.978 tấn, Bến Tre 49.156 tấn, Tiền Giang 16.815 tấn và Long An 14.525 tấn).

Diện tích nuôi tôm sú tuy vẫn chiếm 92,6% tổng diện tích nuôi tôm nước lợ của vùng nhưng sản lượng nuôi chỉ chiếm 58,8% sản lượng nuôi tôm nước lợ của vùng. Trong giai đoạn 2009 – 2013 sản lượng nuôi tôm sú giảm dần với tốc độ giảm bình quân 3,7%/năm (giảm từ 295.095 tấn năm 2009 xuống còn 253.669 tấn năm 2013).

Sản lượng tôm chân trắng tăng mạnh trong thời gian qua. Sản lượng nuôi năm 2009 mới đạt 13.770 tấn, chiếm tỷ lệ nhỏ khoảng 2,3% tổng sản lượng nuôi tôm nước lợ của vùng. Nhưng đến năm 2013 sản lượng nuôi tôm chân trắng đã tăng lên 177.901 tấn chiếm 41,2% sản lượng nuôi tôm nước lợ của vùng và chiếm 65,2% sản lượng nuôi tôm chân trắng của cả nước. Trong giai đoạn 2009 – 2013 sản lượng nuôi tôm chân trắng tăng bình quân 89,6%/năm.

1.2. Tình hình nghiên cứu và sản xuất giống tôm nước lợ

Năng lực sản xuất giống tôm sú và tôm thẻ chân trắng tăng dần trong giai đoạn 2009 - 2013. Tuy nhiên, xu hướng sản xuất giống tôm sú giảm dần và sản xuất giống tôm thẻ chân trắng tăng dần. Những cơ sở nhỏ, chất lượng giống thấp không cạnh tranh được dần đóng cửa. Các trại lớn mở rộng quy mô sản xuất, nhất là những cơ sở sản xuất tôm thẻ chân trắng có quy mô từ 250 triệu tới hàng tỷ tôm Post larvae trong một năm nên số lượng trại sản xuất giảm đi nhưng sản lượng giống tăng lên.

Năm 2013, cả nước có 1.987 cơ sở sản xuất tôm sú với công suất sản xuất  thực tế đạt 29.233 triệu post (đạt 85,6% số cơ sở và 97,4% sản lượng giống theo quy hoạch hệ thống giống đến năm 2015). Trong đó: Vùng ĐBSCL có tổng số cơ sở và sản lượng sản xuất giống lớn nhất cả nước với 1.254 cơ sở và 19.633 triệu post (đạt 165% số cơ sở và 215% sản lượng giống theo QH giống đến năm 2015);

Năm 2013, cả nước có 478 cơ sở sản xuất tôm chân trắng với công suất sản xuất thực tế đạt 44.208 triệu post (đạt 93,7% số cơ sở và 126,3% sản lượng giống theo quy hoạch hệ thống giống đến năm 2015). Trong đó: Vùng ĐBSCL với 20 cơ sở và 5.760 triệu post (đạt 18,2% số cơ sở và 96% sản lượng giống theo QH giống đến năm 2015).

Tuy nhiên, chất lượng nguồn tôm giống đang là vấn đề đáng báo động, tỷ lệ tôm giống qua kiểm dịch chưa cao, tôm bố mẹ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào khai thác tự nhiên nên chất lượng không đồng đều. Công tác quản lý nhà nước về tôm giống còn nhiều bất cập ngay từ khâu nhập khẩu tôm bố mẹ. Số lượng tôm bố mẹ nhập về và số lần cho đẻ chưa được theo dõi và theo dõi cụ thể. Các cơ sở sản xuất giống hoạt động không được kiểm soát. Điều này khiến hầu hết tôm nuôi đều có khả năng kháng bệnh kém, dễ mắc các loại bệnh dịch như thời gian vừa qua. Ngoài ra, giá tôm giống cũng không có sơ sở để xác định, khiến giá cả biến động thất thường. Việc quản lý nhà nước về nguồn tôm giống hiện khá mờ nhạt với những qui định về trại nuôi, kiểm dịch, thanh tra, quản lý kinh doanh tôm giống… còn lỏng lẻo.

Hiện nguồn tôm giống có chất lượng gần như đang nằm trọn trong tay một số doanh nghiệp lớn là như CP Việt Nam, Uni-President Việt Nam và Việt -Úc. CP gần như độc quyền trong cung cấp tôm giống chân trắng ở Việt Nam, còn Uni- President có một nhà máy sản xuất 1-2 tỷ con tôm giống/năm và đang xây dựng thêm một nhà máy ở Quảng Trị với mục tiêu chiếm lĩnh nguồn tôm giống ngoài tôm chân trắng. Ngoài ra, doanh nghiệp tôm lớn nhất là Minh Phú cũng đã xây dựng cho mình trại tôm giống (sản lượng 5 tỷ tôm post/năm) ở Ninh Thuận nhằm chủ động phần nào nguồn tôm giống cho nhu cầu nuôi trồng lớn của mình trong tương lai.

1.3. Tình hình sản xuất và cung ứng thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng cho nuôi tôm
Hiện nay, cả nước có khoảng 110 nhà máy sản xuất thức ăn phục vụ NTTS. Tổng sản lượng thức ăn sản xuất trong nước phục vụ cho nuôi trồng thủy sản đạt gần 1,4 triệu tấn. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đã nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều bất cập trong công tác quản lý ngành công nghiệp chế biến thức ăn, sản xuất các loại hóa chất, chế phẩm sinh học và thuốc thú y thủy sản. Trong nghiên cứu khoa học đã thiếu các nghiên cứu về dinh dưỡng học trong NTTS, vì vậy trên 80% lượng thức ăn NTTS hiện nay là từ nhà đầu tư nước ngoài sản xuất và cung cấp trên thị trường Việt Nam. Tương tự, các sản phẩm thuốc thú y sử dụng trong nuôi thủy sản đều phải nhập từ bên ngoài, đã tác động, đã hạn chế đến sự phát triển NTTS trong thời gian vừa qua.

1.4. Khoa học công nghệ và công tác khuyến ngư

Hoạt động nghiên cứu đã tập trung vào nghiên cứu ứng các các quy trình nuôi mới đàm bảo  an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ vi sinh trong các khâu của sản xuất tôm nước lợ; nâng cao chất lượng giống, phòng trị bệnh và bảo vệ môi trường, sản xuất thức ăn thủy sản; xây dựng và ban hành các loại tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy chế quản lý phục vụ phát triển nuôi tôm bền vững, từng bước thích ứng với quá trình hội nhập quốc tế.

Hoạt động khuyến ngư được các tổ chức khuyến ngư từ TƯ xuống các địa phương, các tổ chức khuyến ngư tự nguyện, các Viện nghiên cứu, các Trường đại học, trung cấp, các hội và tổ chức xã hội (Các hội, đoàn thể quần chúng như phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nghề cá, hội nông dân) đã tác động tích cực và có hiệu quả vào công tác khuyến ngư. Các hiệp hội nghề nghiệp, dự án quốc tế cùng với các doanh nghiệp và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác, các nhà khoa học, các tổ chức phi Chính phủ, các hộ nông ngư dân tích cực tham gia, góp phần cung cấp kiến thức, trao đổi những thông tin về kỹ thuật, thị trường,… trong lĩnh vực sản xuất tôm cho nông ngư dân.
1.5. Về chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ

a) Hệ thống thu gom, sơ chế tôm nước lợ

Hiện nay, các nhà máy chế biến thủy sản đang được phân bố theo vùng nguyên liệu tập trung, hình thành những cụm chế biến các sản phẩm thủy sản chủ lực như: cụm chế biến thủy hải sản ở Kiên Giang, cụm chế biến tôm ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng...

Tôm nguyên liệu được thu gom từ nhiều nguồn manh mún, nhỏ lẻ làm cho chất lượng không đồng nhất, rất khó kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh bị cấm và không thể truy xuất được nguồn gốc, khó sử dụng để chế biến hàng xuất khẩu cao cấp nên hiệu quả chế biến xuất khẩu không cao.

Việc cạnh tranh không lành mạnh trong thu mua, chế biến, xuất khẩu như: bơm chích tạp chất, sử dụng hóa chất, phụ gia tăng trọng quá mức cho phép,.... để giảm giá bán, tranh giành khách hàng dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp, làm mất uy tín của tôm Việt Nam trên thị trường thế giới...

Việc chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng từ tôm còn ít, chỉ chiếm khoảng 30%, còn lại 70% là xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, sơ chế, bán thành phẩm tươi/sống/đông lạnh.

b) Số lượng và năng lực các nhà máy chế biến

Đến năm 2013, cả nước có gần 200 doanh nghiệp tham gia chế biến, xuất khẩu tôm, tập trung chủ yếu ở Miền Trung, Nam Trung Bộ (Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu…), Đồng Bằng Sông Cửu Long (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang), với tổng công suất chế biến đạt gần 1 triệu tấn sản phẩm/năm.

c) Công suất và sản lượng chế biến tôm nước lợ

Các nhà máy chế biến tôm nước lợ trong vùng Đồng bằng song Cửu Long hiện nay chỉ hoạt động khoảng 60-70% công suất thiết kế do nguồn nguyên liệu phụ thuộc mùa vụ, quy hoạch nhà máy chế biến chưa đồng bộ với quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu. Đây là những điểm hạn chế, yếu kém do chưa thực hiện liên kết giữa các tỉnh, các cụm vệ tinh, các chuỗi sản xuất sản phẩm thủy sản chủ lực trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

d) Đối tượng tôm nuôi nước lợ

Hiện này, Việt Nam tập trung phát triển tôm nước lợ vào 2 đối tượng là: tôm sú (Penaenus monodon), tôm chân trắng (Penaenus vannamei). 
e) Quản lý chất lượng sản phẩm

Hầu hết các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm nước lợ đều áp dụng các Chương trình quản lý chất lượng như HACCP, SQF 2000CM, SQF1000CM, ISO 9001:2000, Halal, BRC, và quản lý môi trường như ISO 14000 để có thể xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, đặc biệt là những nước có yêu cầu chất lượng cao như EU, Mỹ, Nhật. 

f) Thị trường tiêu thụ

- Thị trường nội địa

Thời gian trước sản lượng tôm nuôi chủ yếu là được chế biến xuất khẩu, lượng tiêu thụ nội địa ít, những năm gần đây do nhu cầu thị trường trong nước ngày càng tắn  nên tiêu thụ nội địa đã tăng đáng kể. Sản phẩm tiêu thụ nội địa có 2 dạng: một là dưới dạng tươi sống được ưa chuộng và tiêu thụ nhiều, hai là qua chế biến được phân phối ở hệ thống siêu thị bán lẻ trên toàn quốc. Tuy nhiên, tiêu thụ sản phẩm tôm ở thị trường nội địa còn hạn chế, do đó cần tăng cường nghiên cứu để có định hướng mở rộng và phát triển phù hợp, góp phần thúc đẩy nghề sản xuất tôm nước lợ vùng ĐBSCL phát triển.

- Thị trường xuất khẩu

Năm 2013, Việt Nam xuất khẩu tôm sang 92 thị trường, với tổng giá trị đạt gần 2,5 tỷ USD, một số thị trường chủ lực của tôm Việt Nam là: Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, Australia, Brazil, Mexico.

Hiện nay, các doanh nghiệp chế biến lớn đều đang chú trọng nâng cao thị phần xuất khẩu tới Nhật Bản. Xuất khẩu thủy sản vào thị trường EU vẫn chưa có chuyển biến mạnh. Tuy nhiên, việc mở rộng thêm 10 nước thành viên vào EU có thể tạo thêm cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản vào EU, do 10 nước thành viên mới sẽ phải thống nhất phương thức kiểm soát chất lượng thủy sản nhập khẩu với tiêu chuẩn EU, giảm bớt khó khăn về mặt thủ tục so với trước đây phải áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của từng nước đơn lẻ.

g) Cơ cấu thị trường tiêu thụ tôm nước lợ

Ngoài những thị trường truyền thống nêu trên thì trong thời gian gần đây Trung Quốc là thị trường có tốc độ tăng nhập khẩu mạnh nhất từ Việt Nam, liên tục tăng với tỷ lệ 2 con số. Tuy nhiên, tỷ lệ xuất khẩu các mặt hàng tôm GTGT sang Trung Quốc chỉ đạt 3,6%, còn lại chủ yếu là nguyên liệu, sơ chế, bán thành phẩm tươi/sống/đông lạnh chiếm đến 96,3%. Điều này cho thấy sự lãng phí nguồn nguyên liệu chế biến hàng GTGT xuất sang các thị trường khác. 

h) Dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm tôm nước lợ.

- Thị trường quan trọng nhập khẩu tôm của Việt Nam vẫn là Mỹ, Nhật Bản và EU, trong đó Mỹ là thị trường nhập khẩu tôm sú kích cỡ lớn nhiều nhất, tỷ trọng giá trị của 3 thị trường khoảng 70-80% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam. Sau khủng hoảng kinh tế, nhập khẩu thủy sản, trong đó có mặt hàng tôm của các thị trường lớn cũng bắt đầu có những tiến triển nhất định. 

- Thị trường Mỹ: sẽ tiếp tục tăng trưởng và sớm thành thị trường hàng đầu. Nhu cầu nhập tôm của Mỹ lớn nhất thế giới (555.000 – 570.000 tấn/năm) và ổn định. Việt Nam là nhà cung cấp lớn thứ 4 tại thị trường này (40.000 – 43.000 tấn/năm).

- Thị trường Nhật: Việt Nam đã và đang là nhà cung cấp tôm số 1 cho Nhật Bản (39.000 – 43.000 tấn/năm). 

- Thị trường EU-27: Nhu cầu nhập tôm tại thị trường EU lớn thứ 2 thế giới (465.000 – 475.000 tấn/năm) cũng khá ổn định. Do các nước EU chủ yếu dựa vào nguồn thuỷ sản khai thác (giống như Hoa Kỳ) với sản lượng khá thấp nên nhập khẩu đang là nguồn đáp ứng phần lớn nhu cầu không ngừng tăng của thị trường này. Thị trường tôm châu Âu đang trở nên linh hoạt và các sản phẩm giá trị gia tăng này sẽ có vai trò ngày càng lớn trong thị trường. 

Cùng với khuynh hướng tăng nhanh của sản lượng tôm, và ở mức giá tương đối rẻ, tiêu thụ tôm trên thế giới ngày càng trở nên phổ biến hơn ở các nước. Dự báo nhịp độ tăng tiêu thụ tôm trên thế giới sẽ tăng bình quân 3,2%/năm trong giai đoạn 2012-2020. Đặc biệt, tiêu thụ tôm tăng mạnh ở các nước kinh tế mới nổi thuộc châu Á như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, và Hồng Kông. 
2. Những tồn tại trong công tác quản lý phát triển nuôi tôm nước lợ

2.1. Về quy hoạch 

Hiện nay công tác lập quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ tại các tỉnh ĐBSCL còn còn chậm và chưa theo kịp sản xuất, việc thực hiện theo quy hoạch chưa được coi trọng vì phát triển sản xuất quá nhanh, trong khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt ra đời chậm nên việc điều chỉnh hiện trạng sản xuất gặp nhiều khó khăn và bất cập; bên cạnh đó công tác phối hợp giữa các cấp ngành trong việc quản lý giám sát thực hiện quy hoạch còn nhiều yếu kém, việc phát triển ồ ạt nuôi tôm trong vùng hiện nay đang bị phá vỡ quy hoạch do người dân đào ao chuyển trồng lúa sang nuôi tôm, phá dừa đào ao nuôi tôm, dẫn nước mặn vào vùng trồng lúa để nuôi tôm, …

Việc áp dụng các công cụ và kỹ thuật hiện đại hỗ trợ cho quá trình quy hoạch như GIS, kỹ thuật về phân vùng, xây dựng bản đồ số hóa, tiếp cận tổng hợp trong quy hoạch,… cũng chưa được thực hiện hiệu quả do nhiều lý do như thiếu kinh phí, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch còn hạn chế, quy hoạch là vấn đề khó... Chính vì vậy, chất lượng của nhiều quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ tại từng 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chưa cao, chưa đáp ứng với xu hướng phát triển của ngành thủy sản trong thực tiễn. Các kịch bản/phương án quy hoạch được xây dựng trong các quy hoạch chưa mang tính khả thi cao, còn thiếu các cơ sở khoa học hỗ trợ cho việc xây dựng các phương án phát triển này, do đó trong giai đoạn tới công tác lập quy hoạch chi tiết để quản lý nuôi tôm cần đặt lên hàng đầu.

2.3. Về giống tôm nước lợ
Năm 2014, vùng đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1250 cơ sở sản xuất giống tôm, với sản lượng hàng năm sản xuất ước đạt 20 tỷ con giống. Cơ sở vật chất của các trại giống tôm ở quy mô nhỏ, trang thiết bị lạc hậu. Nhiều trại giống chưa đảm bảo điều kiện sản xuất giống, một lượng lớn tôm giống chất lượng thấp và  một vài cơ sở sản xuất tôm chân trắng sử dụng tôm F1 làm bố mẹ gây ảnh hưởng tới kết quả nuôi trồng. Tình trạng cơ sở cung ứng giống cỡ nhỏ không đạt tiêu chuẩn và còn một lượng giống trôi nổi không kiểm soát chất lượng, không được kiểm dịch. Công tác kiểm dịch nhiều nơi còn mang tính hình thức hoặc chỉ kiểm bằng cảm quan không phát hiện được mầm bệnh trong con giống

Công tác kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất và tiêu thụ giống tôm sú, tôm chân trắng còn nhiều hạn chế. Tốc độ tăng trưởng và nhu cầu con giống tăng nhanh, do đó nhiều cơ sở sản xuất chạy theo lợi nhuận, sản xuất sản lượng lớn, không coi trọng chất lượng làm cho giống tôm ngày càng bị kém. Nhiều cơ sở sản xuất con giống sử dụng tôm bố mẹ không dõ nguồn gốc nhập từ các nước, sử dụng tôm đẻ nhiều lần trong năm dẫn tới tôm giống mang nhiều mầm bệnh nguy hiểm, chậm lớn, tỷ lệ sống, khả năng kháng bệnh giảm,...

2.4. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi

Cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi tôm nước lợ trong vùng đồng bằng song Cửu Long trong thời gian qua chưa được đầu tư thích đáng; hạ tầng được đầu tư chủ yếu là đầu tư hệ thống thủy lợi nhằm phục vụ cho trồng lúa là chính. Hầu hết các vùng nuôi chưa có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt, chưa có hệ thống xử lý nước thải, hệ thống giao thông và điện chưa được đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu là do việc lập, thẩm định các dự án đầu tư chậm; nguồn vốn cung cấp nhỏ giọt không đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư.

2.5. Về kiểm soát môi trường và dịch bệnh

Đã xuất hiện ô nhiễm môi trường cục bộ ở những vùng nuôi tôm tập trung cũng như các vùng nuôi quản canh, sinh thái trong vùng đồng bằng sông Cửu Long do hệ thống cấp thoát nước thiếu, mật độ nuôi cao,và đặc biệt chưa có hệ thống xử lý nước thải trước khi đưa ra môi trường ngoài.

Tình trạng dịch bệnh trên tôm trong 3 năm vừa qua diễn ra phức tạp, đặc biệt là năm 2012 bùng phát bệnh hoại tử gan tụy cấp đã gây thiệt hại rất lớn cho người nuôi trong vùng.

Năm 2013 đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh hoại tử gan tụy cấp, góp phần quan trọng vào sự thành công của vụ nuôi tôm. Tuy nhiên, do thời thiết ở các tỉnh ĐBSCL thường diễn biến rất phức tạp, đầu năm nắng nóng, giữa năm mưa nhiều nên dịch bệnh tôm vẫn xảy ra thường xuyên: bệnh đốm trắng, đầu vàng, hoại tử gan tụy là các bệnh phổ biến chưa được kiểm soát tốt

Công tác phòng trị bệnh gặp nhiều khó khăn do hiện nay người dân vẫn còn thả tôm mật độ nuôi cao, không tuân thủ theo đúng lịch thời vụ; ý thức còn kém nên khi xảy ra bệnh không thông báo cho cơ quan quản lý, tự xả nước ra môi trường nên bệnh bùng phát nhanh và lây lan trên diện rộng. Công tác phòng trị chưa theo kịp với diễn biến thực tế sản xuất.

2.6. Sản xuất và tiêu thụ

Công tác dự báo sản lượng và giải pháp kiểm soát sự gia tăng diện tích và sản lượng nuôi còn nhiều yếu kém, sản xuất tự phát, tùy tiện và chủ yếu theo tín hiệu giá cả của thị trường; khi giá tăng thì đầu tư vào sản xuất, hoặc người lại khi giá giảm thì bỏ trống ao đìa, dẫn đến tình trạng thừa, thiếu nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu, tính ổn định trong sản xuất thấp.

Giá cá biến động lên xuống thất thường và phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu tiêu thụ của các nhà máy chế biến xuất khẩu; người nuôi tôm nước lợ thường bị động về giá cả và tiêu thụ, đây là một trong những rủi ro của quá trình sản xuất.

Thiếu hệ thống thông tin về thị trường hoặc thông tin thiếu minh bạch dẫn, dẫn đến hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh; hiện tượng tranh mua tranh bán và ép giá còn xảy ra; đồng thời thường xảy ra hiện tượng không tuân thủ hợp đồng mua bán đã ký kết giữa người nuôi và doanh nghiệp thu mua chế biến xuất khẩu tôm nước lợ.

Cạnh tranh quốc tế của mặt hàng tôm nước lợ Việt Nam với một số nước có điều kiện sản xuất tương tự như nước ta (Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Indonexia, Ecuado),  dẫn đến sự sụt giảm về giá cả xuất khẩu, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

2.7. Về thức ăn phục vụ nuôi tôm

Giá thức ăn còn cao và chất lượng không đảm bảo, cơ sở sản xuất thức ăn trong nước còn ít, đa số là các cơ sở liên doanh với nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là do việc kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng còn hạn chế; chưa có cơ chế điều tiết phù hợp để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước đầu tư sản xuất.

Do đa số cơ sở sản xuất thức ăn cho tôm nước lợ do các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất nên có phần nào kiểm soát giá sản phẩm. Giá thức ăn khá cao, chiếm phần trăm trong giá thành lớn. 

Quản lý thức ăn trên cơ sở hậu kiểm nên cũng chưa thể kiểm soát đầy đủ các sản phẩm trên thị trường, nhiều sản phẩm  không đạt chất lượng, chưa có phương pháp kiểm nghiệm về protein tiêu hoá nên cũng chưa thể hiện bản chất của hàm lượng dinh dưỡng của thức ăn tôn nước lợ.

2.8. Công tác quản lý

Việc quản lý môi trường còn yếu kém; hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường phục vụ nuôi thủy sản trong vùng đồng bằng sông Cửu Long hầu chưa được đầu tư, hiện tượng ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở một số nơi, dịch bệnh phát triển dẫn đến rủi ro cho người nuôi.

Tổ chức sản xuất còn yếu kém, mối liên kết giữa sản xuất chế biến và tiêu thụ tôm còn nhiều bất cập; việc tuân thủ các quy định điều kiện sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhiều nơi chưa tốt.

Quản lý chất lượng con giống, thức ăn và các chất xử lý môi trường chưa tốt; công tác xây dựng hệ thống thông tin và thống kê dự báo còn nhiều yếu kém.

Công tác quản lý vùng nuôi tôm tập trung chưa hiệu quả; vấn đề truy nguyên nguồn gốc sản phẩm chưa được thực hiện đầy đủ và đồng bộ; nhiều doanh nghiệp xuất khẩu do không yêu cầu kiệm định chất lượng của nước bạn nên đã xảy ra tình trạng hàng xuất khẩu chất lượng kém, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm tôm của Việt Nam.

Nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại trên là do bộ máy tham gia công tác quản lý về nuôi trồng thủy sản trong vùng còn thiếu về số lượng và yếu về năng lực.

 2.9. Hệ thống văn bản quản lý

Đã ban hành hệ thống các văn bản về tiêu chuẩn chất lượng giống, thức ăn; vệ sinh môi trường cơ sở sản xuất giống; quy định điều kiện vùng nuôi, cơ sở sản xuất giống; quy chế kiểm tra cấp giấy chứng nhận, tuy nhiên hệ thống văn bản quản lý chưa đồng bộ và nhiều văn bản chưa được rà soát chỉnh sửa cho phù hợp.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức trong nuôi, chế biến còn thiếu hoặc được soạn thảo nhưng chưa được ban hành; nhiều quy trình kỹ thuật sau khi được phổ biến và qua thực tế áp dụng đã tiến bộ hơn nhiều nhưng lại chưa được tổng kết nhân rộng kịp thời.

2.9. Tổ chức sản xuất

Hiện nay số nông hộ sản xuất tôm theo phương thức nhỏ lẻ chiếm khoảng 70 - 80%, chưa được tổ chức theo hình thức nhóm, tổ hợp, tổ đội nên cung cấp các yếu tố đầu vào cao; gặp khó khăn trong việc vay vốn tín dụng, áp dụng khoa học công nghệ, xử lý nguồn nước thải; hoàn thuế giá trị gia tăng... dẫn đến giá thành sản xuất cao.

Mối liên kết chuỗi tuy đã được đề xuất nhưng cho đến nay chưa có văn bản hướng dẫn, chưa được tổ chức thực hiện nên hiện tượng tồn đọng hoặc thiếu nguyên liệu tôm vẫn thường xuyên xảy ra.

Chưa có quy chế để các hộ nuôi đăng ký về địa điểm, quy mô, sản lượng với chính quyền địa phương, không có hợp đồng với nhà máy chế biến, cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp không nắm chính xác nguồn nguyên liệu, khó xử lý khi có biến động cung và cầu trong từng thời điểm nhất định.

Vấn đề tham gia của các Hiệp hội còn nhiều bất cập, chưa có tổ chức phù hợp để điều phối chung cho quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ tôm một cách hiệu quả.   

Công tác khuyến ngư ở các địa phương đã được chú trọng nhưng chất lượng khuyến ngư còn thấp; kinh phí và trình độ của cán bộ tham gia khuyến ngư nhiều hạn chế. Việc cấp phát tài liệu khuyến ngư đã được thực hiện, tuy nhiên hiệu quả của hoạt động này chưa được đánh giá đầy đủ. Các mô hình khuyến ngư còn nặng về hình thức, chung chung, chiếu lệ do đó chất lượng và hiệu quả chưa cao.

2.10 Về chế biến và xuất khẩu 
Hệ thống cơ sở chế biến tôm phát triển nhanh, không đảm bảo được nguồn cung cấp nguyên liệu đủ cho sản xuất đã tạo ra sự canh trạnh không lành mạnh trong tranh mua nguyên liệu và tranh bán sản phẩm, sản xuất kinh doanh không ổn định và giảm hiệu quả kinh doanh.  

Trình độ công nghệ, sản phẩm của doanh nghiệp chế biến thủy sản còn nhiều hạn chế. Nhiều doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ tôm hiện nay chủ yếu vẫn sản xuất theo đơn đặt hàng của nước ngoài, với trên 50% là sản phẩm sơ chế, để cung cấp nguyên liệu cho nước nhập khẩu chế biến tiếp, tỷ lệ sản phẩm có giá trị gia tăng chưa cao, mẫu mã bao bì đơn giản. Nhiều doanh nghiệp chê biến đang còn gặp nhiều khó khăn  trong xử lý chất thải, đặc biệt là xử lý nước thải nói chung và khí thải của chế biến bột cá. Cơ sở hạ tầng, dịch vụ cho phát triển CBTS chưa được đầu tư phát triển tương xứng. 

Các cơ sở chế biến tôm mới chỉ tập trung cho xuất khẩu, chưa chú trọng cho phát triển chế biến tiêu thụ nội địa và khâu bảo quản sau thu hoạch. Chưa có được hệ thống quản lý  phù hợp đối với các cơ sở thu mua sơ chế nguyên liệu cho CBXK, và các cơ sở chế biến quy mô nhỏ chưa được quan tâm đúng mức nên chất lượng sản phẩm của những doanh nghiệp nhỏ và các hộ chế biến còn bị bỏ ngỏ; trong khi Việt Nam có nhiều tiềm năng trong việc phát triển các sản phẩm thủy sản truyền thống  để tiêu thụ trên thị trường trong nước và vươn tới xuất khẩu.

Các nước nhập khẩu luôn tạo rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại trong khi các doanh nghiệp chưa nắm vững các quy định này, chưa có kinh nghiệm trong đối phó và xử lý các tranh chấp thương mại, nên thường bị thua thiệt.

Trong những năm gần đây, các công trình nghiên cứu về công nghệ chế biến thủy sản được triển khai tại các đơn vị nghiên cứu chưa nhiều, chưa theo kịp yêu cầu của sản xuất, kinh doanh.Vai trò của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tôm trong giai đoạn này rất lớn trong việc nhập và tiếp thu, ứng dụng công nghệ mới. Trong chế biến, xuất khẩu các sản phầm từ tôm thì sản phẩm giá trị gia tăng (làm sẵn, ăn liền) đã chiếm tỷ lệ đáng kể, với hàng trăm mặt hàng, mẫu mã sản phẩm hấp dẫn. Xu thế xuất khẩu thủy sản đang chuyển biến tích cực từ xuất khẩu nguyên liệu, sản phẩm thô, sơ chế là chính sang sản phẩm có hàm lượng công nghệ chế biến cao hơn mang lại giá trị kinh tế nhiều hơn. Đang thiếu hẳn các công trình nghiên cứu cải thiện chất lượng sản phẩm thủy sản truyền thống để phát triển thị trường cho sản phẩm này, tiến tới xuất khẩu các sản phẩm có tiếng từ lâu trên thị trường trong nước và thế giới

Hiện nay, trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu đã hình thành Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), là tổ chức hội nghề nghiệp của các nhà chế biến xuất khẩu, một số các doanh nghiệp dịch vụ cung cấp thiết bị chế biến, phụ gia, hóa chất dùng trong chế biến thủy sản, ngân hàng... cũng tham gia hội này

Qua thực tiễn sản xuất ngành thủy sản chúng ta có thể nhận diện được vai trò của doanh nghiệp chế biến tiêu thụ không chỉ là “ đầu tầu”, mà thậm chí đóng vai trò là yếu tố quyết định đến sự liên kết chuỗi sản xuất đối với mỗi sản phẩm, nhất là sản phẩm cho xuất khẩu. Để phát triển chế biến thương mại thủy sản, thể chế chính sách cần hỗ trợ cho việc thực hiện các mối liên kết dọc (liên kết giữa những người sản xuất giống, thức ăn với người nuôi thủy sản; giữa người nuôi, khai thác với người thu mua nguyên liệu và chế biến và tiêu thụ thủy sản) và liên kết ngang (liên kết giữa những người chế biến xuất khẩu hoặc chế biến nội địa nói chung hay theo nhóm sản phẩm nhất định; liên kết giữa những người nuôi, những người khai thác với nhau)… những mối liên kết này trên thực tế còn thiếu và rất yếu về mặt pháp lý. 

Phần 3

MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu

1.1 Mục tiêu chung

Từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

1.2 Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thiện chi tiết quy hoạch và giám sát chặt chẽ việc triển khai quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ tại từng tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Quản lý tốt các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống tôm nước lợ, cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư dùng trong nuôi trồng thủy sản theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo cho người nuôi tôm sử dụng đúng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong phát triển sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, cở sở vật chất kỹ thuật cho các cơ quan quản lý nhà nước cho các tỉnh vùng ĐBSCL trong phát triển sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ theo hướng hiện đại.
2. Nội dung của Đề án

2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, quy hoạch sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm nước lợ cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

- Rà soát và điều chỉnh quy hoạch chi tiết nuôi và chế biến, tiêu thụ tôm ở 8 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với quy hoạch tổng thế phát triển nuôi tôm đến năm 2020.

- Rà soát, hệ thống hóa, chỉnh sửa, bổ sung và soạn thảo mới các văn bản quản lý; quy trình, quy phạm và các hướng dẫn nhằm quản lý tốt nhất quá trình sản xuất và tiêu thụ tôm ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

- Tiến hành đánh số cơ sở nuôi, vùng nuôi tôm tập trung để quản lý hoạt động sản xuất.

2.2. Kiện toàn hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực quản lý nhà nước nhằm giám sát và quản lý hoạt động sản xuất và tiêu thụ tôm nước lợ

- Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm điều phối hoạt động sản xuất và tiêu thụ tôm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Trước hết cần thống nhất hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động nuôi trồng thủy sản đối với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng thành lập các Chi cục nuôi trồng thủy sản, được phân cấp giao nhiệm vụ quản lý theo chuỗi các khâu trong quá trình sản xuất. Hàng năm các tỉnh trong Vùng cần tập trung nguồn lực về kinh phí, cơ sở vật chất, biên chế,… phục vụ cho quản lý,  phát triển hoạt động sản xuất tôm.

- Ở cấp xã, huyện trong các tỉnh có hoạt động sản xuất tôm cần bố trí đủ cán bộ chuyên trách nhằm thiết lập hệ thống theo dõi, quản lý, thống kê toàn bộ hoạt động sản xuất tôm. 

- Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý sản xuất nuôi tôm.

- Nâng cao vai trò của các Hội, Hiệp Hội trong việc tham gia quản lý hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có tham gia trong chuỗi sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm.

- Thành lập Hiệp hội người nuôi tôm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

2.3. Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các cơ quan đơn vị quản lý hoạt động sản xuất tôm nước lợ.

- Xây dựng mới 3 khu sản xuất tôm tập trung tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng theo quy hoạch hệ thống nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống thủy sản đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định 1771/QĐ-BNN-NTTS ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm chủ động và kiểm soát được chất lượng giống và con giống có chất lượng cao đủ về số lượng cung cấp cho các cơ sở nuôi trong vùng.

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục phục vụ nuôi và sản xuất giống tôm nước lợ theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Đầu tư xây dựng hệ thống các trạm quan trắc, cảnh báo môi trường dịch bệnh tại 8 tỉnh, thành phố nuôi tôm nước lợ ở Đồng bằng sông Cửu Long nhằm phục vụ phát triển nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long bền vững.

- Nâng cấp các Trung tâm kiểm nghiệm, khảo nghiệm, quản lý chất lượng theo hướng hiện đại để thực hiện tham chiếu, kiểm tra giám sát và tham gia quản lý chất lượng thức ăn, con giống, chế phẩm sinh học, các sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường, sản phẩm tôm thương phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hàng năm bố trí kinh phí để nâng cấp, cải tạo các Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

2.4 Tổ chức lại sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

- Nâng cao năng lực và trình độ của lực lượng sản xuất.

- Nâng cao vai trò và củng cố hoạt động của các tổ chức Hiệp hội.

- Tổ chức lại sản xuất theo hướng thành lập các tổ hợp tác; tạo mối liên kết chuỗi hữu cơ giữa nhà máy sản xuất thức ăn, tổ hợp nuôi tôm và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu có sự tham gia của nhà quản lý và các hiệp hội nhằm phát triển nuôi tôm bền vững. 

- Tiến hành cấp phép hoạt động cho các cơ sở sản xuất, chế biến và tiêu thụ tôm nước lợ  vùng Đồng Bằng sông Cửu Long; tiến tới áp dụng tiêu chuẩn VietGAP cho tất cả các vùng nuôi tôm tập trung (trong quy hoạch) ở Đồng bằng sông Cửu Long.

- Tổ chức hệ thống thống kê tình hình sản xuất, tiêu thụ tôm sú, tôm chân trắng ở thị trường trong nước và thế giới để cung cấp thông tin dự báo trên thông tin đại chúng cho những người sản xuất kịp thời điều chỉnh.

- Xây dựng cơ chế xúc tiến thương mại đủ mạnh để mở rộng thị trường, tăng chủng loại các mặt hàng và tạo thế cạnh tranh với thị trường thế giới.


3. Giải pháp thực hiện Đề án


3.1. Về Quy hoạch

- Trong năm 2015, căn cứ vào quyết định phê duyệt quy hoạch quy hoạch tổng thể nuôi tôm nước lợ đến 2020 và tầm nhìn 2030, các tỉnh trong vùng hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung chi tiết bản quy hoạch sản xuất và tiêu thụ tôm nước lợ.


3.2. Về quản lý giống tôm nước lợ

- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc công bố tiêu chuẩn cơ sở cho tất cả các cơ sở tham gia sản xuất, kinh doanh, cung ứng giống tôm theo Pháp lệnh Giống vật nuôi và quy định hiện hành.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống tôm phải đáp ứng đầy đủ các quy định về quản lý giống thủy sản tại Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013.

- Quản lý kiểm dịch vận chuyển tôm giống chặt chẽ đúng quy định, phải căn cứ vào nguồn gốc.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh giống tôm theo hướng liên kết tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm.

- Chỉ đạo, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đánh giá chất lượng và cấp chứng nhận phù hợp.
- Các cơ sở sản xuất, ương dưỡng và dịch vụ giống tôm phải có trách nhiệm cung cấp thông tin hoạt động sản xuất, kinh doanh và diễn biến môi trường, dịch bệnh theo quy định cho cơ quan có thẩm quyền.
- Các cơ sở sản xuất, ương dưỡng tôm phải xử lý chất thải đến khi đạt tiêu chuẩn qui định (TCVN) mới được phép thải ra môi trường ngoài.

3.3. Về nuôi tôm

- Tập trung xây dựng và triển khai nhằm phát triển mạnh xây dựng ViêtGap trong nuôi tôm.

- Các cơ sở nuôi tôm phải tuân thủ quy định điều kiện sản xuất, các quy định về điều kiện quản lý vùng nuôi tôm,  quy trình quy phạm, được đánh số và cấp phép nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. 
- Các cơ sở nuôi tôm phải có trách nhiệm cung cấp thông tin của các yếu tố đầu vào, diễn biến môi trường, dịch bệnh cho các cơ quan quản lý nhà nước.

- Các cơ sở nuôi tôm phải xử lý chất thải đến khi đạt tiêu chuẩn qui định (TCVN) mới được phép thải ra môi trường ngoài.



3.4. Về chế biến tôm

- Thực hiện định hướng phát triển kho lạnh thủy sản và quy hoạch phân bổ năng lực chế biến thủy sản quy mô công nghiệp theo vùng lãnh thổ theo quy hoạch phát triển chế biến thủy sản toàn quốc đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định 2310/QĐ-BNN-CB ngày 4 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Các cơ sở chế biến tôm phải đáp ứng các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Các cơ sở chế biến tôm phải có vùng nguyên liệu tối thiểu đạt 10% công suất của nhà máy, số nguyên liệu còn lại được cung cấp từ các cơ sở nuôi khác thông qua hợp đồng tiêu thụ do các cơ quan quản lý Nhà nước xác nhận và giá trị pháp lý.

- Các cơ sở chế biến tôm phải có trách nhiệm cung cấp thông tin của các yếu tố đầu vào, khối lượng, chất lượng và chủng loại sản phẩm cho các cơ quan có thẩm quyền để giám sát hoạt động sản xuất. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm đã công bố.

- Tổ chức bộ máy thống nhất và chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, phân định rạch ròi giữa các chủ thể quản lý và đối tượng thực hiện trong chế biến thuỷ sản. Thực hiện  tổ chức quản lý theo chuỗi giá trị sản phẩm để có được hiệu lực và hiệu quả quản lý cao nhất.
- Xây dựng các chợ đầu mối thủy sản và tổ chức bán đấu giá nguyên liệu nhằm công khai nguồn gốc và chất lượng nguyên liệu.


3.5. Về thị trường xuất khẩu tôm

- Chuyển hướng từ xuất khẩu cho các nhà nhập khẩu sang xuất trực tiếp cho hệ thống phân phối, các chuỗi siêu thị. Đồng thời chuyển hướng từ xuất khẩu mặt hàng tôm đông lạnh sang xuất khẩu mặt hàng chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao.

- Đầu tư phát triển tiêu thụ sản phẩm tôm tại thị trường trong nước, tổ chức hệ thống buôn bán ở các đô thị, các khu công nghiệp tập trung nhằm góp phần ổn định sản xuất khi thị trường xuất khẩu gặp khó khăn.

- Tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình giám sát chất lượng tôm xuất khẩu nhằm đảm bảo VSATTP theo hệ thống từ sản xuất đến tiêu dùng cho các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở sản xuất kinh doanh nội địa.

- Các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tôm phải đăng về khối lượng, chất lượng và giá bán sản phẩm với cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm phải tuân thủ quy định về hoạt động mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Báo cáo tình hình xúc tiến thương mại theo thị trường định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Các doanh nghiệp xuất khẩu phải tuân thủ và cam kết không được bán thấp hơn  giá sàn do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra theo theo từng thị trường.

- Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm phải có trách nhiệm cung cấp thông tin về hợp đồng mua bán hợp pháp cho các cơ quan có thẩm quyền để giám sát hoạt động xuất nhập khẩu (thông tin sẽ được giữ bí mật).

- Trong trường hợp giá bán được phát hiện thấp hơn giá quy định chung của cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc chất lượng không đảm bảo theo quy định sẽ bị phạt hành chính đến đình chỉ xuất khẩu.

- Chủ động đối phó và đấu tranh với những luật lệ và rào cản thương mại do chính sách bảo hộ của các nước nhập khẩu gây ra bằng cách sản xuất ra sản phẩm tôm nước lợ đạt tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao trình độ hiểu biết về luật pháp quốc tế cho các nhà quản lý và doanh nghiệp.


3.6. Về quản lý thức ăn trong nuôi tôm

- Ban hành đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến thức ăn nuôi tôm nước lợ; tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, thống nhất quả lý theo đúng các quy định điều kiện, quy chuẩn liên quan đến thức ăn nuôi tôm;

- Kiểm tra, kiểm soát về chất lượng thức ăn phục nuôi tôm phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ NN và PTNT;

- Tăng cương công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử phạt nghiêm minh khi vi phạm liên quan đến thức ăn tôm nước lợ.

- Có chính sách khuyến khích sử dụng nguyên liệu sản xuất trong nuwocs, giảm tỷ lệ nhập khẩu nhằm ổn định thị trường thức ăn nuôi tôm;

- Thông kê, dự báo, tổng hợp cơ sở dữ liệu về sản phẩm, cơ sở sản xuất thức ăn dùng cho tôm nước lợ.

3.7. Về xử lý môi trường nuôi

- Các cơ sở nuôi, sản xuất giống, thức ăn và chế biến tôm bắt buộc phải ký cam kết xử lý môi trường trước và sau khi sản xuất đến khi đạt tiêu chuẩn quy định  đối với chất lượng nước cấp và nước thải trong hoạt động thủy sản. 
- Định kỳ và đột xuất báo cáo kết quả quan trắc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chịu sự kiểm tra, kiểm soát về nước thải, chất thải của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong trường hợp vi phạm về tiêu chuẩn chất lượng sẽ bị xử phạt hành chính, cắt tất cả các chính sách được hưởng đến rút giấy phép hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.8. Về tổ chức lại sản xuất

- Trên cơ sở quy hoạch từng vùng, lấy kinh tế doanh nghiệp là hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu. Bên cạnh đó, các hộ sản xuất nhỏ lẻ nằm trong các vùng quy hoạch tổ chức sản xuất theo hình thức cộng đồng để bảo vệ môi trường sinh thái.

- Sắp xếp lại hệ thống các cơ sở chế biến và tiêu thụ phù hợp với các vùng sản xuất nguyên liệu. Quản lý việc thu mua nguyên liệu theo hợp đồng ký kết giữa người nuôi tôm và các nhà máy chế biến và định mức giá sàn phù hợp với diễn biến thị trường.
- Các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng các quy định pháp lý bảo đảm hiệu lực cho các hoạt động ký kết giữa người nuôi tôm, nhà máy chế biến và các doanh nghiệp xuất khẩu. Chỉ cho phép nuôi khi đã có hợp đồng tiêu thụ và ngược lại chỉ cho phép xây dựng, mở rộng nhà máy chế biến khi có đủ nguồn nguyên liệu từ nguồn tự cấp và ký kết với người nuôi tôm.

- Các đơn vị chức năng có trách nhiệm xây dựng hệ thống văn bản và cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo đảm các hoạt động quản lý chất lượng, chống gian lận thương mại, bán phá giá sản phẩm có hiệu quả.

- Xây dựng hệ thống thống kê và dự báo về tình hình sản xuất tiêu thụ để điều tiết sản xuất, cảnh báo về môi trường dịch bệnh; tiến hành đánh số vùng nuôi để thực hiện truy xuất nguồn gốc; tăng cường công tác cung cấp thông tin và hướng dẫn kỹ thuật, khuyến ngư trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chấn chỉnh lại công tác thị trường xuất khẩu để giữ được các thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới. 


3.9. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước

- Thành lập Hiệp hội nuôi tôm của người nuôi, nghiên cứu khoa học, công nghệ, sản xuất thức ăn, tiêu thụ, chế biến, xuất khẩu và có sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước để thúc đẩy và hỗ trợ cho người sản xuất.

- Mỗi Chi cục nuôi trồng thủy sản/Chi cục thủy sản trong 8 tỉnh/thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long thành lập 01 bộ phận chuyên trách với biên chế từ 3-5 người để theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ tôm trên địa phương mình. Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường tại các vùng nuôi tôm từ Trung ương đến các tỉnh trong vùng.

3.10. Chính sách

3.10.1. Chính sách chung

Tiếp tục áp dụng các chế độ chính sách hiện hành: về đầu tư, hỗ trợ cho sản xuất giống, nuôi, thức ăn, xử lý môi trường khi có dịch bệnh và chế biến xuất khẩu trong lĩnh vực thủy sản đối với tôm nước lợ.

3.10.2. Chính sách đặc thù

a) Chính sách đầu tư

Trong giai đoạn 2015-2020 ngân sách trung ương ưu tiên tập trung nhà nước đầu tư cho:

+ Về hạ tầng nuôi trồng thủy sản: Từ nay đến năm 2020 tập trung ưu tiên đầu tư cho mỗi 1 địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (8 tỉnh) 01 khu nuôi tôm nước lợ công nghiệp đảm bảo đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, bao gồm: hệ thống giao thông, thủy lợi (cấp, tiêu nước riêng biệt), hệ thống lưới điện, khu xử lý chất thải, nước thải tập trung, hệ thống đê bao và các công trình phụ trợ khác. Đối với vùng nuôi được đầu tư phải nằm trong quy hoạch, có quy mô 10 ha trở lên sẽ được lập dự án ưu tiên.

+ Về hạ tầng vùng sản xuất giống: Trong năm 2015 tiến hành rà soát lập danh mục dự án đầu tư mới 3 vùng sản xuất giống tôm chất lượng cao sạch bệnh tại các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

+  Đầu tư đồng bộ cho các Chi cục nuôi trồng thủy sản/Chi cục Thủy sản ở mỗi tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (8 tỉnh) một phòng thí nghiệm đủ năng lực tham chiếu, kiểm nghiệm chất lượng thức ăn, chế phẩm vi sinh, chất lượng sản phẩm tôm xuất khẩu và kiểm định chất lượng giống tôm.

+ Đầu tư xây dựng đồng bộ mỗi 1 địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (8 tỉnh) một trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường, phòng chống dịch bệnh tôm. 

+ Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thông tin, thống kê, dự báo tình hình sản xuất, tiêu thụ tôm nước lợ cho các tỉnh (8 tỉnh) trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất tôm.

b) Chính sách tín dụng

Áp dụng cơ chế lãi suất tín dụng đầu tư nhà nước theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu và Nghị định số 106/2008/NĐ-CP về bổ sung, sửa đổi Nghị định số 151/2006/NĐ-CP, cho các dự án đầu tư xây dựng ao nuôi, kho đông lạnh thương mại theo quy hoạch và các dự án đầu tư dây chuyền thiết bị chế biến hàng giá trị gia tăng (hàng chế biến sẵn, bao gói nhỏ, sử dụng sau gia nhiệt và hàng chế biến ăn liền) cho các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ tôm.
Nguồn vớn tính dụng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013, Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.
Nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân huy động nguồn vốn tự có hoặc liên doanh liên kết đầu tư cơ sở hạ tầng về sản xuất giống, nuôi, chế biến tôm theo đúng các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tiếp tục đề xuất xây dựng một số chính sách ưu đãi đặc thù về đất đai, tín dụng phục vụ sản xuất nuôi tôm nước lợ nhằm phát triển bền vững nghề nuôi tôm.

Phần 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ tôm vùng Đồng bằng sông Cửu Long: do Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng bản, có sự tham gia của các Bộ công thương, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Ngân hàng nhà nước, Văn phòng Chính phủ và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 8 tỉnh, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam. Ban chỉ đạo có trách nhiệm và quyền hạn:

- Điều phối sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, các Hội nghề nghiệp và các địa phương để kiểm soát chặt chẽ điều kiện sản xuất, quy trình sản xuất, chất lượng giống, chất lượng thức ăn, chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phát triển bền vững.

- Trực tiếp điều hành xuất khẩu, chỉ đạo việc giải quyết các các khó khăn vướng mắc; đề xuất kịp thời với Chính phủ các giải pháp, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ tôm.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương liên quan chỉ đạo xây dựng các chương trình dự án, kế hoạch ngân sách hàng năm thực hiện Đề án trình Chính phủ theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sản xuất và tiêu thụ tôm cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Trên cơ sở Đề án được Chính phủ phê duyệt, tiến hành phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển tôm nước lợ đến 2020 tầm nhìn 2030 và Hướng dẫn các địa phương trong vùng xây dựng quy hoạch, lập dự án đầu tư.

- Quy định kiểm tra, quản lý, cấp phép cho các cơ sở nuôi, sản xuất và chế biến tôm; đánh số vùng nuôi. Rà soát quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ tôm vùng Đồng bằng sông Cửu Long; rà soát lại Quy hoạch chế biến và tiêu thụ tôm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Chủ trì ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn và tăng cường kiểm tra, xử lý về chất lượng giống, thức ăn, chất lượng sản phẩm, quản lý môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và thú y trong sản xuất và tiêu thụ tôm.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương, các hội nghề nghiệp xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý chất lượng, giá cả xuất khẩu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng và giá.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện các nội dung Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đưa Đề án quản lý hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ tôm nước lợ vùng Đồng bằng  sông Cửu Long thành Chương trình mục tiêu của Chính phủ, thực hiện từ kế hoạch từ năm 2015.
4. Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cơ chế tài chính phù hợp với các chính sách đặc thù để triển khai Đề án quản lý hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ tôm nước lợ vùng Đồng bằng  sông Cửu Long đạt được mục tiêu.

5. Bộ Công thương: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam chấn chỉnh lại công tác thị trường xuất khẩu tôm nước lợ để giữ được thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chính sách xuất nhập khẩu tôm đảm bảo không vi phạm WTO và các rào cản của cơ chế thị trường.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ban hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc về điều kiện vay và thủ tục giải ngân đối với các hộ nuôi, sản xuất giống, chế biến và tiêu thụ tôm vùng Đồng bằng sông Cửu Long để thực hiện Đề án. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tiếp cận với nguồn vốn vay để phát triển sản xuất và tiêu thụ tômvùng Đồng bằng sông Cửu long.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu long: phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nuôi, chế biến tôm tại địa phương phù hợp với quy hoạch chung của vùng; cân đối ngân sách địa phương, dành phần vốn thích đáng cùng với nguồn vốn của Trung ương để thực hiện Đề án; chỉ đạo xây dựng các dự án cụ thể để trình duyệt theo quy định, đồng thời tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Đề án phù hợp với điều kiện địa phương. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước, đặc biệt là  kiểm tra chất lượng giống, thức ăn, môi trường, điều kiện sản xuất, sơ kết, tổng kết hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Các hội, hiệp hội nghề nghiệp: 

- Hiệp hội nuôi tôm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sau khi được thành lập có nhiệm vụ hỗ trợ về thông tin thị trường, khoa học kỹ thuật, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm cho người nuôi.

- Hội Nghề cá Việt Nam và Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện triển khai phổ biến kịp thời các quy định pháp luật hiện hành, hỗ trợ các thành viên trong Hội và Hiệp hội, đồng thời cùng với các cơ quan quản lý nhà nước quản lý chặt chẽ giá cả, chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm tôm xuất khẩu.
TỔNG CỤC THỦY SẢN
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